
Đế van
NAVW-1/4-1-ISO
Số bộ phận: 152789

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Vị trí lắp đặt bất kì
Tuân theo tiêu chuẩn ISO 5599-1
Môi chất vận hành Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển Dầu este < 0,1mg/m³, theo ISO 8573-1:2010 [-:-:2]
Tuân thủ LABS VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản -20 °C...80 °C
Nhiệt độ trung bình -10 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh -10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm 320 g
Kiểu lắp tấm kết nối với lỗ xuyên
Kiểu gắn với lỗ xuyên
Cổng nối khí điều khiển 12/14 G1/8
Kết nối không khí điều khiển phụ 12 G1/8
Kết nối không khí điều khiển phụ 14 G1/8
Cổng nối khí điều khiển 12 G1/8
Cổng nối khí điều khiển 14 G1/8
Cổng nối khí nén 1 G1/4
Cổng nối khí nén 2 G1/4
Cổng nối khí nén 4 G1/4
Vật liệu tấm kết nối Nhôm đúc áp lực
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